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TOÁN
ÔN TẬP CHUNG (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Ôn tập, củng cố kiến thức về nhân chia với (cho)số có một chữ số; về giải toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Viết các số sau:
+ Câu 1: Ba mươi bảy nghìn sáu trăm.      
+ Câu 2:  Bảy triệu sáu trăm ba mươi mốt nghìn.      
+ Câu 3: Bảy mươi ba nghìn sáu trăm tám mươi tư.      
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
+ Câu 1: 37 600    
+ Câu 2:  7 631 000  

+ Câu 3: 73 684

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Đặt tính và thực hiện được các phép tính cộng trừ nhân chia.
- so sánh và tính toán được hình nào có diện tích lớn nhất.
- Giải được các bài toán có lời văn.
- Biết thống kê số liệu theo biểu đồ.
- Cách tiến hành:

	* Bài 1. Đặt tính rồi tính (Làm việc cá nhân).
- GV hướng dẫn học sinh làm miệng và kết hợp bảng con.
- Yêu cầu HS trình bày bài. 
- Yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.

* Bài 2. (Làm việc nhóm 2) Chọn đáp án đúng.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- GV Nhận xét, tuyên dương.

* Bài 3: Số? (Làm việc nhóm 4 hoặc 5) 
- GV cho HS làm bài theo nhóm.









- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.

* Bài 4. Số? (Làm việc cá nhân) 
- GV mời 1 HS nêu cách làm.
- Cả lớp làm bài vào vở. 	
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương, chốt đáp án.
Tổng số huy chương vàng, bạc, đồng là:
	Vàng
	Bạc
	Đồng

	65
	62
	56


- Trong các môn thi đấu, môn bơi có số huy chương vàng nhiều nhất là: 27 huy chương.
* Bài 5:(Làm việc nhóm 6 )
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV hỏi: 
+ Đây là dạng toán  nào?
+ Nêu bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
- GV chia nhóm 6 thi để hoàn thành bài tập.
- Gọi đại diện nhóm lên trình bày.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét. 
- GV nhận xét tuyên dương, chốt đáp án đúng.
Bài giải
Đổi 5 tấn = 50 (tạ)
Số muối ôtô thứ nhất chở là:
(50 +4) : 2  = 27 (tạ)
Số muối ôtô thứ hai chở là:
50 - 27 = 23 (tạ)
Đáp số: Ô tô thứ nhất: 27tạ muối
             Ô tô thứ hai: 23 tạ muối

	

- 1 HS nêu cách làm 
- HS lần lượt làm bảng con .
- HS trình bày bài.
- Nhận xét bài của bạn.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.



- HS thảo luận chọn đáp án.
- Nhóm trình bày và nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Các nhóm làm việc theo phân công.
Bài giải
Số học sinh của một lớp học bơi là:
120 : 5 = 24 (học sinh)
Số học sinh của một lớp học bóng đá là:             60 : 5 = 12 (học sinh)
Số học sinh của một lớp học bơi nhiều hơn Số HS của một lớp học bóng đá là:
24 – 12 = 12(học sinh)
        Đáp số: 12 học sinh.
- Các nhóm trình bày.
- HS nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm

- 1 HS trình bày cách làm.
- HS làm bài.
- HS nêu kết quả, HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.







- HS làm việc theo yêu cầu.

- HS trả lời.


- HS làm bài
- Đại diện nhóm lên trình bày
- HS nhận xét bài nhóm bạn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa, ... sau bài học để học sinh khắc sâu về các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đố.
- GV yêu cầu HS nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó?
- Đổi 400mm = …dm; 3m = …dm; 20kg = …yến và 4 phiếu. Mời 4 học sinh tham gia trải nghiệm: Phát 4 phiếu ngẫu nhiên cho 4 em, sau đó mời 4 em lên làm trên bảng. Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS nêu

- 4 HS xung phong tham gia chơi. 




- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.


	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................







TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP HỌC KÌ I (TIẾT 5)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Vận dụng nói và viết về đặc điểm con vật theo nội dung tranh cho trước.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: biết đóng góp ý kiến trong quá trình trao đổi.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, cố gắng luyện nói và viết về chủ đề cho trước.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập học, biết yêu quý và bảo vệ loài vật
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi, hoặc tổ chức cho học sinh múa hát bài Một con vịt để khởi động bài học.
+ Bài hát nhắc đến con vật nào?
+ Nó có đặc điểm gì?
+ Em biết gì về con vật đó?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS hát, tham gia trả lời nối tiếp





- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luỵện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nói và viết được đoạn văn về đặc điểm của con vật theo nội dung tranh cho trước.
+ Luyện tập viết bài về đặc điểm con vật vừa nói.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Nói về một con vật có điểm đặc biệt vể hình dáng hoặc hoạt động.
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân.
- GV chiếu sơ đồ gợi ý lên bảng. 
- GV yêu cầu 1 HS đọc sơ đồ gợi ý, các HS khác đọc thầm theo.

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân, lựa chọn con vật mình yêu thích, hình dung bài nói, sắp xếp ý theo sơ đồ đã gợi ý.
- GV cho làm việc nhóm: thảo luận nhóm, theo yêu cầu:
+ Quan sát và đọc nội dung từng tranh?
+ Nêu những điều em biết về đặc điểm, hình dáng con vật đó?
- GV gọi một số HS trình bày bài nói trước lớp.
















- GV và HS cùng góp ý, nhận xét.
	

- HS đọc yêu cầu bài tập.


- HS quan sát các con vật trong tranh và tóm tắt câu chuyện về nó, có thể ghi ra nháp.
- HS làm việc theo hướng dẫn của GV.

- Các nhóm thảo luận và báo cáo kết quả trước lớp: 
- Có lẽ ngay từ tên gọi thì những chú hươu cao cổ đã toát lên được đặc điểm của chúng rồi. Và quả thực như vậy, gọi là hươu cao cổ bởi chúng có một chiếc cổ tương đối dài, có thể nói là dài nhất trong tất cả các loài động vật trên Trái đất. Chiếc cổ của chúng có lẽ dài gấp rưỡi phần thân trở xuống chân của chúng. Chiếc cổ nhỏ dần về phần đầu và trên chiếc cổ dài và to lớn ấy của chúng là cái đầu khá nhỏ bé của những chú hươu cao cổ. Chúng có một đôi tai giống hệt như đôi tai của những loài thuộc họ hươu khác, đều nhỏ, hơi nhọn và có hình dáng giống như chiếc lá. Chúng cũng có một đôi mắt khá to, tròn và luôn toát lên vẻ hiền lành đặc trưng.
Em rất yêu quý chú hươu cao cổ sẽ không phá rừng, bẻ cành để nuôi dưỡng nguồn thức ăn cho chú.
- Các nhóm nhận xét, góp ý.

	2.2. Hoạt động 2: Viết lại những điều em đã nói ở bài tập 1 thành một đoạn văn.
- GV cho HS làm việc cá nhân.
- GV cho HS đọc bài trước lớp.
- GV và HS nhận xét, tuyên dương bạn nói to, rõ ràng.
-GV cho học sinh viết bài

	

- HS làm việc cá nhân.
- HS đọc bài.
- Học sinh nhận xét.

- HS viết bài

	2.3. Hoạt động 3: Trao đổi với bạn để góp ý cho nhau rồi chỉnh sửa bài viết.
- GV cho học sinh làm nhóm 4 trao đổi chọn viết và sửa để giúp nhau viết được đoạn hay nhất.
- GV tổ chức cho mỗi nhóm cử đại diện tham gia trình bày đoạn viết trước lớp.


- GV nhận xét tuyên dương
	- HS làm việc theo cặp hoặc theo nhóm/ trước lớp:
- Trao đổi trong nhóm bài viết của mình, nhóm chỉnh sửa cho nhau.

- Một số em đọc lại đoạn viết trước lớp. 
 + HS lắng nghe, bổ sung học tập lẫn nhau.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Viết về cuộc sống những người xung quanh.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa, ... sau bài học để học sinh thi kể, nói giới thiệu đặc điểm hay hình dáng vật nuôi trong gia đình mình yêu quý.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.

	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi nói trước lớp.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................




















 
                                                         TIẾNG VIỆT
                                                                         ÔN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Phân biệt đúng các từ loại đã học và đặt câu.
- Nói và viết được câu có hình ảnh nhân hóa.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: viết văn, thư… trình bày đúng chính tả, rõ ràng sạch đẹp.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, cố gắng luyện tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:


  
2. Giáo viên cho học sinh làm đề và chữa bài
                                              ĐỀ ÔN MÔN TIẾNG VIỆT

Câu 1. Gạch chân dưới các tính từ trong câu văn sau:
   Những hạt sương trắng nhỏ li ti đọng trên những cánh hoa tinh khôi, trong trẻo, thương mến vô cùng.

Câu 2.  Gạch dưới những từ không phải là tính từ trong mỗi nhóm từ sau:
 A. Tốt, xấu, khen, ngoan, hiền, thông minh, thẳng thắn.
 B. Đỏ tươi, xanh thẳm, vàng óng, trắng muốt, tính nết, tím biếc.

Câu 3. Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT) dưới từ gạch chân trong câu sau:
Thanh ngẩn ngơ nhìn vòm đa bên kia đường đang nảy lộc. 
Câu 4. Đoạn văn sau có những danh từ riêng viết chưa đúng. Em hãy gạch chân vào những từ sai đó và chữa lại cho đúng:
Trường tiểu học xã cổ loa (đông anh, hà nội) đã có hơn 15 năm xây dựng và phát triển. Liên tục trong nhiều năm qua liên đội nhà trường đều nhận danh hiệu liên đội vững mạnh, xuất sắc và vinh dự được trung ương đoàn tặng bằng khen.

Câu 5. Đặt 1 câu có hình ảnh nhân hóa về hiện tượng tự nhiên. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Em hãy đặt câu miêu tả hành động bắt chuột của con mèo, trong đó có sử dụng 2 động từ.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Sử dụng biện pháp nhân hóa để viết lại câu sau cho sinh động hơn:
a, “Những vì sao sáng lấp lánh.”
……………………………………………………………………………………........
b, “Đàn kiến tha mồi về tổ.”
…………………………………………………………………………………….........

Câu 8. Chọn một trong các tính từ sau và đặt câu: đỏ tươi, xanh thẳm, tím biếc. 	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa, ... sau bài học để học sinh thi kể, nói giới thiệu đặc điểm hay hình dáng vật nuôi trong gia đình mình yêu quý.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.

	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi nói trước lớp.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................



LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
Bài 15. THIÊN NHIÊN VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Quan sát lược đồ và bản đồ tranh ảnh, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi, …) của vùng duyên hải miền Trung.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của môn Lịch sử và địa lí.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong sử dụng, thực hành các hoạt động về Lịch sử, Địa lí.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi Cứu lấy biển xanh
	- HS tham gia chơi.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Quan sát lược đồ và bản đồ tranh ảnh, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi, …) của vùng duyên hải miền Trung.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động: Đặc điểm thiên nhiên
A, Tìm hiểu về địa hình
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 2, đọc thông tin mục 2a, để thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Xác định trên lược đồ dãy núi Trường Sơn, dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.
+ Nêu đặc điểm của đồng bằng ở vùng Duyên hải miền Trung.
- Trước khi học sinh thực hiện nhiệm vụ, giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại để học sinh biết thêm về các đối tượng cần xác định trên lược đồ.
+ Trường Sơn là dãy núi lớn ở vùng. Đồng thời đây cũng là dãy núi dài nhất của Việt Nam dài khoảng 1100 km.
+ Dãy Bạch Mã là một phần của dãy Trường Sơn, có hướng Tây - Đông đâm ngang ra biển. Dãy Bạch Mã là ranh giới tự nhiên giữa hai miền Nam - Bắc của nước ta.
+ Đèo Hải Vân là đèo nằm trên dãy núi Bạch Mã, có độ dài gần 20 km, cao trung bình 500 m so với mực nước biển.
+ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm tại tỉnh Quảng Bình. Đặc trưng của vườn quốc gia là hệ thống hơn 400 hang động lớn nhỏ, các sông ngầm và hệ động thực vật quý hiếm.
+ Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, gồm trên 30 hòn đảo, bãi đá ngầm, cồn san hô, bãi cát nằm rải trên một vùng biển rộng khoảng 15.000 km². Tổng diện tích đất nổi của quần đảo khoảng 10 km².
+ Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa gồm hơn 100 hòn đảo cồn san hô và các bãi san hô nằm giải trên một vùng biển rộng khoảng 160.000 đến 180.000 km², các đảo có độ cao trung bình 3 đến 5 m. Tổng diện tích đất nổi và của các đảo đá cồn bãi ở đây khoảng 10 km².
- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo cặp đôi. Sau thời gian làm việc, giáo viên gọi học sinh lên thực hiện nhiệm vụ. 
- Đối với nhiệm vụ 2, giáo viên cần dẫn dắt, gợi ý để học sinh nêu được đặc điểm đồng bằng ở vùng Duyên hải miền Trung là nhỏ và hẹp.
- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh khai thác lược đồ để thấy được sự khác biệt của địa hình từ Tây sang Đông thông qua thang phân tầng độ cao trên lược đồ. Sau đó, giáo viên chốt kiến thức trọng tâm của mục: Địa hình của vùng có sự khác biệt từ Tây sang Đông: 
+ Phía tây là địa hình đồi núi.
+ Phía đông là các dãy đồng bằng nhỏ, hẹp.
+ Ven biển thường có các cồn cát, đầm phá. 
- Giáo viên có thể mở rộng cho học sinh: Ở vùng Duyên hải miền Trung có một số nhánh núi đâm ra biển (dãy Hoành Sơn, dãy Bạch Mã, …) chia cắt các đồng bằng bằng ở ven biển.
- Giáo viên cũng cần giải thích cung cấp thêm cho học sinh các hình ảnh, video về cồn cát, đầm phá ở vùng Duyên hải miền Trung. Tổ chức cho học sinh đọc thông tin mục: Em có biết và quan sát hình 3 để học sinh có thêm kiến thức về đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.
B, Tìm hiểu về khí hậu
 - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin mục 2b, làm việc theo cặp để thực hiện nhiệm vụ sau: Cho biết những nét chính về khí hậu của vùng Duyên hải miền Trung.
 - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh khai thác thông tin, có thể cho học sinh ghi ra giấy các từ khóa. Sau đó, giáo viên gọi 2 đến 3 cặp học sinh trình bày những nét chính của khí hậu vùng Duyên hải miền Trung, các cặp học sinh khác nhận xét và bổ sung. 
- Giáo viên nhận xét đánh giá và chuẩn kiến thức.
+ Khu vực phía bắc và phía nam dãy núi Bạch Mã có sự khác nhau về nhiệt độ: Phần phía bắc có một đến hai tháng nhiệt độ dưới 20 độ C do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, phần phía Nam có nhiệt độ cao quanh năm do ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
+ Vùng có mưa lớn và bão vào mùa thu - đông vào mùa hạ, phía bắc có gió Tây Nam khô nóng, phía nam có hiện tượng hạn hán.
-  Giáo viên cho học sinh tìm hiểu mục Em có biết về dãy Bạch Mã - bức tường tự nhiên chắn gió hôm mùa Đông Bắc. Giáo viên cần giải thích thêm gió mùa Đông Bắc trong quá trình di chuyển từ Bắc xuống Nam bị suy yếu dần đến dãy Bạch Mã hầu như bị chặn lại. Vì vậy có sự khác biệt về khí hậu giữa phía bắc và phía nam dãy Bạch Mã, phía bắc dãy Bạch Mã khí hậu có hai mùa: mùa hạ và mùa đông, phía Nam dãy Bạch Mã khí hậu phân hóa thành hai mùa mùa mưa và mùa khô.
C, Tìm hiểu về sông ngòi
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 2 và đọc thông tin mục 2c, để thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Kể tên và chỉ trên lược đồ một số sông ở vùng Duyên hải miền Trung
 + Nêu những đặc điểm chính của sông ngòi ở vùng Duyên hải miền Trung.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo cặp đôi, trong quá trình thực hiện giáo viên cần hướng dẫn và điều chỉnh kỹ năng khai thác lược đồ để học sinh hoàn thành nhiệm vụ.
 - Sau đó học sinh làm việc và trình bày kết quả, GV nhận xét và chuẩn kiến thức cho học sinh.
+ Vùng có nhiều sông, phần lớn là sông ngắn và dốc.
+ Mùa mưa thường có lũ lụt, lũ quét; mùa khô có tình trạng thiếu nước.
	

- HS quan sát và thực hiện nhiệm vụ








- HS lắng nghe, ghi nhớ.





























- HS thực hiện làm việc theo nhóm và trả lời các câu hỏi
- 1 - 2 đến 3 học sinh trả lời nhiệm vụ, các cặp học sinh khác nhận xét và bổ sung.

- HS khai thác lược đồ 









- HS lắng nghe, ghi nhớ.




- HS theo dõi.






- HS đọc thông tin và thực hiện làm việc theo nhóm.


- 2 – 3 cặp học sinh trình bày những nét chính của khí hậu vùng Duyên hải miền Trung, các cặp học sinh khác nhận xét và bổ sung. 


- HS lắng nghe, ghi nhớ










- HS đọc mục Em có biết.











- HS quan sát và thực hiện nhiệm vụ.










- Học sinh làm việc và trình bày kết quả



	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Dựa vào yêu cầu trong sách giáo khoa, giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hiện theo nhóm. Mỗi nhóm lựa chọn một đối tượng: Địa hình – Khí hậu – Sông ngòi để thể hiện có thể đề nghị sự hỗ trợ của người thân.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe thực hiện.





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Đọc và hiểu nội dung bài: Xây nhà trên trời

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài “xây nhà trên trời”
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc
-GV gọi 1 hs đọc toàn bài
-GV chốt vị trí các đoạn: 3 đoạn
+ Đoạn 1 : từ đầu........ treo cổ.
+ Đoạn 2: tiếp ..... gỗ đến.
+ Đoạn 3 : còn lại
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó: A-bu-na-vác…
- Luyện đọc câu dài: Thợ trên đó đang thiếu gỗ làm mái nhà//nên rung chuông xu
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.
- GV nhận xét các nhóm.
	

-HS đọc
-HS theo dõi đánh dấu



- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu dài.

- HS luyện đọc theo nhóm 4
-HS lắng nghe

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/3,4,5,6 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/4,5,6,7. Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho HS làm bài trong vòng 10 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- GV Gọi 1 HS lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Đọc bài “Xây nhà trên trời”
, Khoanh vào đáp án đúng
1.Vua ra lệnh cho A-bu-na-vác làm gì?
A. Bắc thang trèo lên một ngôi nhà trên trời.
B. Làm một cái diều có thể tự bay trong 3 ngày không có gió.
C. Trong 3 ngày phải xây xong một ngôi nhà trên trời, nếu không sẽ bị treo cổ.
D. Buộc một cái chuông to vào cánh diều, thả lên trời.
2. Theo lệnh vua, A-bu-na-vác nghĩ ra kế gì?
A. Làm một cái diều to có treo chuông, thả bay lên trời.
B. Làm một cái nhà nhỏ treo trên ngọn cây rất cao.
C. Làm một cái thang gỗ tựa vào gốc cây để treo lên trời.
D. Làm một cái chuông treo lên ngọn cây rất cao.
3. Sau đó A-bu-na-vác vào cung tâu với vua thế nào?
A. Không ai lại ra lệnh oái oăm như thế.
B. Nhà vua cần cho quân lính hỗ trợ.
C. Ngôi nhà trên trời đã xây xong.
D. Ngôi nhà trên trời đang hoàn thiện phần mái nhà.
4. Khi vua nhìn lên trời một chấm đỏ, nghe thấy tiếng chuông reo, A-bu-na-vác đã nói gì?
A. Thợ lợp mái rung chuông thông báo là phải chuyển gỗ lên.
B. Thợ trên đó thông báo là lợp mái nhà.
C. Thợ trên đó thông báo là sắp lợp xong mái nhà.
D. Thợ rung chuông báo là công việc đã hoàn thành.
5. Khi vua cho quân lính mang gỗ đến, A-bu-na-vác làm gì?
A. Bảo họ leo lên cái thang gỗ tựa ở gốc cây.
B. Dẫn họ đến gốc cây có buộc dây diều và bảo họ leo lên.
C. Bảo họ khiêng gỗ lên cao ngọn cây cao có gắn cánh diều.
D. Bảo họ leo lên dây diều mà lên trời 
6. Theo yêu cầu của A-bu-na-vác, việc gì đã xảy ra?
A. Quân lính không làm được.
B. Nhà vua thừa nhận không thể leo lên dây trên trời.
C. Quân lính không làm được, bị vua trừng phạt.
D. Hai ý A và B.
- Yêu cầu HS trình bày bài làm của mình trước lớp.
- Gv nhận xét
	
-1 Hs lên chia sẻ.
-Hs trình bày 

- HS chữa bài vào vở.

1. khoanh vào C










2. khoanh vào B









3. khoanh vào C







4. khoanh vào A









5. khoanh vào B











6. Khoanh vào D
-HS trình bày bài làm của mình trước lớp.
-HS lắng nghe

	3. HĐ Vận dụng trải nghiệm
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- GV gợi ý cho HS vận dụng nêu ý kiến về việc thi đua của mình với mọi người
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp, nhận xét sửa để câu văn hay và đúng





- HS chia sẻ.
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Thứ Ba ngày 9 tháng 1 năm 2024
TOÁN
ÔN TẬP CHUNG (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Ôn tập củng cố kiến thức về nhận biết số chẵn, số lẻ, về tính giá trị của biểu thức so sánh, tính toán trên các số đo đại lượng; giải các bài toán liên; tính chu vi, diện tích hình chữ nhật; các bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó. 
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: 300c m2  =  ? dm2      
+ Câu 2:  60c m2   =  ? mm2      
+ Câu 3: 52 000 dm2 =  ? m2      
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
+ Câu 1: 300 cm2  =  3 dm2      
+ Câu 2:  60 cm2   =  6 000 mm2      
+ Câu 3: 52 000 dm2 =  520 m2      

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Biết được các số chẵn, lẻ trong dãy số tự nhiên.
- So sánh và tính toán được các đơn vị đo đại lượng, diện tích.
- Nắm được cách thực hiện biểu thức.
- Giải được các bài toán có lời văn.
- Cách tiến hành:

	* Bài 1. Chọn câu trả lời đúng (Làm việc cá nhân).
- GV hướng dẫn học sinh làm miệng và kết hợp bảng con: 
[image: ]
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Bài 2: <; > ; = ? (Làm việc nhóm 2) 
- Bài yêu cầu ta làm gì?
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở. 
1m 56dm2    ?    27 dm2 + 89 dm2
150mm2  [image: ]  2    ?    3 cm2
6 tạ + 2 tạ    ?    75 yến
4 tấn 500 kg    ?    9 000 kg : 2

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.

* Bài 3: Tính giá trị của biểu thức 
- GV cho HS làm theo nhóm.

a)78 060 ; (10 – 7) +300 045


b) 26 000 + 9015 [image: ] 6

- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.

* Bài 4. (Làm việc cá nhân) 
a)  GV mời 1 HS nêu cách làm.
- Cả lớp làm bài vào vở.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
- EDGH là hình thoi                   Đ    
- LDEK là hình bình hành          Đ
- KEHI  là hình thoi                    S
- Có 2 đoạn thẳng song song với đoạn thẳng DE.                                              Đ

b) Tìm những đoạn thẳng vuông góc với đoạn thẳng LI
- Cả lớp làm bài vào vở.	
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương, chốt đáp án.
Bài giải
Số cây ổi là:
(760 + 40) : 2 = 400 (cây)
Số cây chuối là:
760 – 400 = 300 (cây)
Đáp số : Ổi: 400 cây
         Chuối:360 cây

* Bài 5
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV chia nhóm hoặc thi để hoàn thành bài tập.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét. GV nhận xét tuyên dương.
	
- 1 HS nêu cách đổi 
- HS lựa chọn đáp án đúng:

- Đáp án: B (hai số chẵn là 14 và 1002)
- HS nhận xét bài của bạn.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.



- HS trả lời. 
- HS làm bài
1m 56dm2   >    27 dm2 + 89 dm2
150mm2  [image: ]  2   =    3 cm2
6 tạ + 2 tạ    >    75 yến
4 tấn 500 kg    =    9 000 kg : 2

- HS đổi vở soát nhận xét.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.


- HS đọc yêu cầu bài.
- Các nhóm làm việc theo sự phân công.
a) 78 060 ; (10 – 7) + 300 045
=  78 060 ;  3  + 300 045
=  26020    +  300 045 = 326 065
b) 26 000 + 9015 [image: ] 6
 = 26 000 + 54 090 = 80 090
- Các nhóm trình bày.
- HS nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- 1HS nêu cách làm.
- HS làm bài vào vở.
- HS nhận xét, chữa bài.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.







- HS làm việc theo yêu cầu.
- HS nêu cách giải, HS nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.










- 1 HS đọc.
- HS hoàn thành bài.

- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa, ... sau bài học để học sinh nhận biết số chẵn, số lẻ, 
- GV viết:+ Nêu các số chẵn từ 1 đến 10.
                + Nêu các số lẻ từ 1 đến 10.
                + Số liền sau của những số chẵn là       những số nào?
 và 3 phiếu. Mời 3 học sinh tham gia trải nghiệm: Phát 3 phiếu ngẫu nhiên cho 3 em, sau đó mời 3 em xếp theo thứ tự đánh dấu trên bảng. Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.

	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- 3 HS xung phong tham gia chơi. 







- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.
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                                                          TIẾNG VIỆT
                                                                         ÔN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc văn bản và hiểu văn bản.
- Nói và viết được câu có hình ảnh nhân hóa.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: viết văn, thư… trình bày đúng chính tả, rõ ràng sạch đẹp.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, cố gắng luyện tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:


  
2. Giáo viên cho học sinh làm đề và chữa bài
                                         ĐỀ ÔN MÔN TIẾNG VIỆT

Đọc bài văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
NÓI LỜI CỔ VŨ
      Một cậu bé người Ba Lan muốn học đàn dương cầm, thế nhưng cha cậu bảo mấy ngón tay của cậu múp míp và ngắn quá, không thể nào chơi đàn hay được. Ông khuyên cậu hãy thử học chơi kèn, thế rồi sau đó một nhạc công chuyên nghiệp lại nói rằng cậu không có được đôi môi thích hợp.
       Một ngày kia, cậu được gặp gỡ nhạc sĩ dương cầm lừng danh An-tôn Ru-bin-xtên. Con người nổi tiếng này đã trao cho cậu một lời khích lệ mà trước đây cậu chưa từng được nghe : "Này chú bé, chú có thể chơi pi-a-nô được đấy ! Ta nghĩ là chú có thể chơi được... nếu như chú chịu khó luyện tập 7 tiếng mỗi ngày."
        Ôi chao, đó mới thực là nguồn động viên lớn lao mà cậu cần đến. Ru-bin-xtên vĩ đại đã bảo là cậu có thể chơi đàn được! Cậu sẽ phải bỏ rất nhiều thời gian để luyện tập nếu muốn chơi đàn, nhưng mà cậu có thể chơi được! Thậm chí có thể chơi giỏi! An-tôn Ru-bin-xtên đã nói như vậy mà!
        Cậu bé về miệt mài tập luyện, cậu bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày, và sau nhiều năm, công lao khó nhọc của cậu đã được tặng thưởng: Gian Pa-đơ-riêu-xki trở thành một trong những nghệ sĩ dương cầm lừng danh nhất thời bấy giờ. Một lời động viên đơn giản đã mang đến nội lực làm bừng lên ngọn lửa đam mê trong lòng một cậu bé, ngọn lửa ấy vẫn cháy sáng mãi trong nhiều năm trời.
         Hãy nhớ rằng những lời động viên mà bạn đang trao gửi hôm nay đôi khi làm thay đổi được mãi mãi một cuộc đời của người đã đón nhận nó.
(Theo Thu Hà)

Câu 1. Cậu bé người Ba Lan trong câu chuyện đã thử học chơi những nhạc cụ nào? 
A. Ghi ta, dương cầm		B. Dương cầm, kèn
C. Ghi ta, kèn			D. Kèn, trống

Câu 2. Vì sao người cha khuyên cậu không nên học đàn dương cầm?
A. Vì cậu không biết cảm thụ âm nhạc
B. Vì cậu không có đôi môi thích hợp.
C. Vì các ngón tay của cậu múp míp và ngắn quá.
D. Vì thính giác của cậu không tốt.

Câu 3. Nhạc công chuyên nghiệp đã nói gì khi cậu bé học chơi kèn? 
A. Tay của cậu múp míp và ngắn quá.
B. Thính giác của cậu không chịu được âm thanh của tiếng kèn
C. Cậu không có đôi môi thích hợp.
D. Cậu không có năng khiếu

Câu 4. Theo em, nguyên nhân nào khiến cho chú bé trở thành một nhạc sĩ dương cầm lừng danh? 
(Vì lời động viên lớn lao của nghệ sĩ Pi-a-nô An-tôn Ru-bin-xtên đã khiến cậu tự tin và luyện tập miệt mài.)

Câu 5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 
A. Hãy trân trọng thời gian mình có trong ngày để làm những việc có ích.
B. Hãy biết khen mọi người, những lời khen ấy làm cho người khác phấn khởi và tự tin trong cuộc sống.
C. Hãy biết nói những lời động viên mọi người, vì có thể những lời động viên đó sẽ làm thay đổi cuộc đời của một con người.
D. Hãy miệt mài học tập lao động thì sẽ đạt được thành công

Câu 6.	Hãy viết 2 câu có sử dụng biện pháp nhân hoá.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Viết về cuộc sống những người xung quanh.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa, ....
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.

	- Một số HS tham gia thi nói trước lớp.
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KHOA HỌC
ÔN TẬP ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ 1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- Tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ.
- Vận dụng được kiến thức về ánh sáng, âm thanh và nhiệt độ vào một số tình huống đơn giản trong cuộc sống.
- Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện thí nghiệm, trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để năm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 
- GV tổ chức cho HS trò chơi 
- GV yêu cầu các các nhóm tìm các vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém viết kết quả vào phiếu. Sau 5 phút nhóm nêu được đúng nhiều vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém thì các thành viên của nhóm đó đều là những người thông minh nhất. 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	
- Lớp chia nhóm.
- HS nghe GV phổ biến luật chơi và tham gia chơi.
+ Vật dẫn nhiệt kém: cán nồi, cán chảo, núm của vung nồi. mũ len …
+ Vật dẫn nhiệt tốt: chảo, nồi, vung nồi và nồi gang.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, tổng hợp, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: (Tóm tắt nội dung đã học trong chủ đề. (sinh hoạt nhóm 2)
- GV chiếu hình ảnh sơ đồ.
- GV sử dụng kỹ thuật "cặp đôi" yêu cầu hai học sinh ngồi cạnh nhau tìm hiểu sơ đồ, tóm tắt những nội dung chính đã học ở chủ đề năng lượng (hình1) và trao đổi những nội dung chính đã học.
- GV quan sát hoạt động của các cặp để kịp thời giúp đỡ khi các em gặp khó khăn.
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
- GV nhận xét chung, chốt lại chủ đề năng lượng:
Năng lượng rất cần cho cuộc sống con người, có nhiều dạng năng lượng: Năng lượng quang năng (năng lượng của ánh sáng),  năng lượng của âm thanh và nhiệt năng.
	


- HS lắng nghe.




- HS thảo luận theo cặp đôi. 

- Các nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 2-3 HS nhắc lại.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Vận dụng được kiến thức về ánh sáng, âm thanh và nhiệt độ vào một số tình huống đơn giản trong cuộc sống.
+ Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi và bài tập trong SGK. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động nhóm 4, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân, …
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
Bài 2: (HS thảo luận nhóm 2)
- Chọn trong số các vật: tấm kính trong; quyển sách; xoong nhôm; cánh cửa gỗ và phân loại theo nhóm: vật cho ánh sáng truyền qua; vật cản ánh sáng; Vật dẫn nhiệt tốt; vật dẫn nhiệt kém.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 2 làm vào phiếu.
- GV yêu cầu đại diện nhóm chia sẻ kết quả
- GV yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3: (Trò chơi: Ai nhanh - ai đúng)
- GV gọi HS đọc yêu cầu.
Việc làm nào dưới đây có tác dụng giảm ô nhiễm tiếng ồn:
- Lắp ống giảm âm thanh cho động cơ của ô tô, xe máy 
- Treo biển báo cấm bấm còi ở những nơi gần bệnh viện trường học
- Dựng các tấm cách âm ngăn đường cao tốc với khu dân cư ven đường
- Nô đùa, hò hét trong nhà khi mẹ đang ốm
- Trồng cây xanh xung quanh nhà
- GV tổ chức cho HS trò chơi: "Ai nhanh - ai đúng". GV chia lớp thành 2 nhóm (mỗi nhóm 5 bạn), còn các bạn còn lại làm trọng tài. 
- GV yêu cầu các các nhóm tìm ra được việc làm nào dưới đây có tác dụng giảm ô nhiễm tiếng ồn. Sau 5 phút, nhóm nào tìm nhanh và đúng sẽ được tuyên dương.





- GV yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương. 
Bài 4: Làm việc chung cả lớp 
- GV cắt sẵn 1 con Rùa, 1 con Thỏ, 2 que, 1 đèn.
- Tiến hành: GV mời 1 HS lên trước lớp thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn của GV.
- GV mời cả lớp quan sát thí nghiệm và trả lời các câu hỏi:
+ Khi thử chiếu đèn vào con rối thì bóng của nó trên màn hình có lớn không?
+ Hãy nêu cách làm bóng con rối nhỏ hơn giúp bạn An.

- GV nhận xét và tuyên dương các em đã biết vận dụng kiến thức về ánh sáng trong cuộc sống
Bài 5: Làm việc theo tổ
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài
Nhà bạn Minh quay về hướng Nam. Buổi sáng trời nắng, bóng của ngôi nhà đổ về hướng nào? Vì sao?
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 làm vào phiếu.
- GV yêu cầu đại diện nhóm chia sẻ kết quả.







- GV yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 6: Làm việc theo tổ
- Em có một cốc nhựa, một cốc nhôm, một chậu, một phích nước nóng và một ít nước đá. Hãy đề xuất cách làm thí nghiệm chứng tỏ nhôm dẫn nhiệt tốt hơn nhựa.
- GV chuẩn bị 3 cốc nhựa, 3 cốc nhôm, 3 chậu, 3 phích nước nóng và một ít nước đá. 
- GV mời lớp chia thành 3 tổ lên lấy dụng cụ để tiến hành thực hiện thí nghiệm. 





- GV mời đại diện các tổ báo cáo kết quả thí nghiệm.











- GV ghi nhận kết quả và tuyên dương. 
	- HS trả lời lần lượt các câu hỏi và bài tập. 






- HS đọc yêu cầu.




- HS thảo luận N2.

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét. 


- HS đọc yêu cầu.










- Lớp chia nhóm.


- HS nghe GV phổ biến luật chơi và tham gia chơi
- Việc làm có tác dụng giảm ô nhiễm tiếng ồn:
+ Treo biển cấm bấm còi ở những nơi gần bệnh viện, trường học.
+ Dựng các tấm cách âm ngăn đường cao tốc tới khu dân cư ven đường.
+ Trồng cây xanh quanh nhà.
- Các nhóm trọng tài nhận xét, bổ sung.


- Cả lớp quan sát dụng cụ.

- 1 HS lên trước lớp làm thí nghiệm theo HD của GV.


+ Khi thử chiếu đèn vào con rối thì bóng của nó trên màn hình quá lớn.
+ Có hai cách làm bóng con rối nhỏ đi:
C1: di chuyển con rối lại gần màn hình. 
C2: di chuyển đèn ra xa con rối.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS đọc yêu cầu và quan sát hình ảnh.

- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả.
Nhà bạn Minh quay về hướng Nam, buổi sáng trời nắng, bóng của ngôi nhà đổ về hướng tây. Vì buổi sáng ánh sáng mặt trời chiếu theo hướng từ Đông sang Tây, ánh sáng mặt trời không truyền qua được ngôi nhà nên tạo bóng ngôi nhà đổ về hướng Tây
- Các nhóm khác nhận xét. 


- HS đọc yêu cầu.



- Cả lớp quan sát dụng cụ thí nghiệm.

- Lớp chia thành 3 tổ, mỗi tổ nhận một dụng cụ thí nghiệm
- Tiến hành làm thí nghiệm theo hướng dẫn của GV.
- Các thành viên trong tổ quan sát diễn biến xảy ra từ thí nghiệm, thảo luận và viết ra kết quả theo yêu cầu của bài.
- Đại diện các tổ báo cáo kết quả. 
+ Tổ 1: C1: Cho cùng một lượng nước đá vào hai cốc, khoảng 3 phút sau, chạm tay hai tay vào hai cốc để cảm nhận cốc nào lạnh hơn
+ Tổ 2: C2: Cho cùng một lượng nước nóng vào hai cốc. Khoảng 3 phút sau, chạm hai tay vào hai cốc để cảm nhận cốc nào nóng hơn
+ Tổ 3: Nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Hoa đẹp bốn phương”
+ GV chuẩn bị một số hoa bằng giấy màu. 
+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt tổng thời gian 2 phút.
+ Các nhóm thi nhau đưa ra những vật cho ánh sáng truyền qua; vật cản ánh sáng. Mỗi lần đưa ra câu đúng sẽ được nhận 1 hoa dán vào vị trí nhóm. Sau 2 phút, nhóm nào nhiều hoa nhất nhóm đó thắng cuộc.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.

	

- Học sinh lắng nghe yêu cầu trò chơi.


- HS tham gia trò chơi

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


























HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP TOÁN
ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VÀ GIẢI TOÁN LỜI VĂN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hiện đặt tính rồi tính 4 phép tính cộng, trù, nhân, chia số tự nhiên.
+ Thực hiện giải toán có lời văn liên quan tới một số hình học đã học (ôn tập).
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3  Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 4 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
-Hs làm bài


- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đặt tính rồi tính
- 4 HS lên bảng làm bài.
 25 360 + 54 725       172 098 – 35 039
  1 820 x 3                   6 405 : 6








- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
- Gv chốt cách đặt tính và thực hiện các phép tính 
	


Học sinh làm bài vào sách luyện tập toán
   25 360         172 098          1 820
+                 -                     x
   54 725           35 039                  3

   80 085         137 059          5 460
6 405       6
04 
   40       1 067
       45       
          3
- HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn.


	* Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Bác Hải đã đi xe máy từ Hà Nội vào Sài Gòn. Biết quãng đường từ Hà Nội đến Vinh (Nghệ An) là 280 km, từ Vinh đến Đà Nẵng là 510km và từ Đà Nẵng đến Sài Gòn là 898km. Độ dài quãng đường mà bác Hải đi là:
A. 1588 km       B. 1 598 km     
C. 1 688 km       D. 1698 km
- HS đọc đề bài và phân tích đề bài
-Tổ chức cho HS chia sẻ bài làm


- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
- Gv chốt cách vận dụng phép cộng nhiều chữ số trong giải toán có lời văn
	









- HS đọc đề và làm bài cá nhân.
- 1Hs chia sẻ bài làm
+ Chọn đáp án C
- HS khác vấn đáp bài làm của bạn
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S
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Trong hình vẽ bên:
a) ABCD là hình thoi 


b) ADMN là hình bình hành
c) Đoạn thẳng DN vuông góc với đoạn thẳng DC

d) Có 2 đoạn thẳng song song với đoạn thẳng AM


-HS đọc đề bài
-Yêu cầu 4 học sinh nối tiếp thực hiện







-GV nhận xét, tuyên dương học sinh làm bài tốt.
-Yêu cầu học sinh nhắc lại một số kiến thức có liên quan tới nội dung hình học xuất hiện trong bài toán.
- Gv chốt cách xác định đoạn thẳng song song, vuông góc, hình thoi và hình bình hành
	















- HS đọc đề, làm bài cá nhân
- 4 HS nối tiếp thực hiện, mỗi học sinh làm một phần.
a) ABCD là hình thoi     Đ
b) ADMN là hình bình hành      S
c) Đoạn thẳng DN vuông góc với đoạn thẳng DC           S
d) Có 2 đoạn thẳng song song với đoạn thẳng AM         Đ
-HS khác nhận xét bài làm của bạn
-HS nhắc lại tính chất hình bình hành...

	* Bài 4. Nam có một thanh sô-cô-la hình vuông cạnh 4cm. Nam đã ăn một miếng và phần sô-cô-la còn lại như hình vẽ dưới đây. Tính diện tích phần sô-cô-la Nam đã ăn.
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- Yêu cầu HS đọc kĩ đề và quan sát hình vẽ
- GV tổ chức cho học sinh phân tích đề bài.
- Tổ chức cho học sinh chia sẻ bài làm







- GV chốt bài làm đúng, giới thiệu thêm cách giải khác (nếu cần)
- Gv chốt cách tính diện tích của một số hình học đã học
	











- HS đọc đề, quan sát hình vẽ
- HS phân tích đề, đưa ra hướng giải
- HS làm bài cá nhân vào vở luyện tập toán
-1HS lên bảng làm bài
Bài giải
Chiều rộng thanh sô-cô-la Nam đã ăn là:
4 – 3 = 1 (cm)
Diện tích phần sô-cô-la Nam đã ăn là:
2 x 1 = 2 (cm2)
                  Đáp số: 2 cm2
- HS khác nhận xét, đưa ra cách làm khác (nếu có)


	3. HĐ Vận dụng
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài, làm các bài tập cùng dạng và chuẩn bị bài sau.

	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS nghe

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
































Thứ Tư ngày 10 tháng 1 năm 2024
TOÁN
ÔN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Ôn tập củng cố kiến thức về số có nhiều chữ số: đọc, viết số; cộng, trừ các số có nhiều chữ số và giải toán lời văn
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:



2. Giáo viên cho học sinh làm đề và chữa bài
                                                         ĐỀ ÔN MÔN TOÁN
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Số ba trăm hai mươi mốt triệu năm trăm hai mươi ba nghìn viết là:
A. 321 523	B. 321 523 000	C. 321 5 230	D. 523 321 000
Câu 2. Số gồm có 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết là:
A. 5 700 600	B. 5 070 600	C. 5 007 600	D. 5 070 060
Câu 3.  Số “Bốn triệu sáu trăm năm mươi nghìn hai trăm linh tám” viết là:
A. 4 605 208;		B. 460 208;		C. 4 650 208;	D. 4605 280.
Câu 4.  Giá trị của chữ số 6 trong số 362 580 là:
A. 6000;		B. 60 000;			C. 600 000;			D. 60.
Câu 5. Số lẻ bé nhất có chín chữ số khác nhau là:
A. 123 456 678;	B. 100 000 000;          C. 100 000 001;		     D. 102 000 345.
Câu 6. Giá trị của biểu thức 1426  a – 32 076 : b với a = 8 và b = 6 là:
A. 6602;		B. 11408;			C. 6062;		D. 5346.
Câu 7: Tổng của hai số là 120, hiệu hai số là 20. Hai số đó là:
A. 11 và 9      B.12 và 8    C. 50 và 70     D. 13 và 7

Câu 8.  Giá trị của biểu thức: (a + 5) x 7  với a = 15 là: 
    A. 24               B. 17            C. 140           D. 119

Câu 9.     750 cm2 = ……….dm2 ……….cm2
A. 7 và 50    B. 75 và 0      C. 50 và 7    D. 50 và 7

Câu 10. Số 3 105 487 làm tròn đến hàng trăm là:
A. 3 105 400                  B. 3 105 407             C. 3 105 4100          D. 3 105 500
PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1. Đặt tính rồi tính
945 907 + 63 247		703 896 – 538 327		8 452 x 7		57 095 : 5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
78 kg 12g = ...............g	     83000 cm2 = ............dm2         9m2 50 dm2 = ………….dm2
95 km 9m = .............m	       thế kỷ = ................năm         580kg = … yến ….kg

Câu 3. Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 66 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Tổng số tuổi của ba bố con bằng 55 tuổi. Tuổi bố nhiều hơn tổng số tuổi của hai anh em là 25 tuổi. Tính tuổi của em, biết anh hơn em 5 tuổi. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. Bác An có 3 sào đất, mỗi sào có diện tích 360 m2. Trên mảnh đất đó, bác đào ao thả cá và trồng rau. Diện tích trồng rau nhỏ hơn diện tích ao là 280 m2. Cứ 1 m2 bác An thu hoạch được 3 kg rau. Hỏi bác An thu hoạch được bao nhiêu yến rau từ mảnh đất đó? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. Hai xe chở tất cả 56 780 kg gạo. Biết nếu xe thứ nhất chuyển cho xe thứ hai 120 kg gạo thì hai   xe   chở   số   gạo    bằng    nhau.    Hỏi    mỗi    xe    chở    bao    nhiêu    ki-lô-gam    gạo? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV viết:    45 678, 752 432 , 49 597; 
100 324 và 4 phiếu. Mời 4 học sinh tham gia trải nghiệm: Phát 4 phiếu ngẫu nhiên cho 4 em, sau đó mời 4 em đọc và nêu giá trị của số 4 trong phiếu. Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.

	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- 4 HS xung phong tham gia chơi. 
- HS lắng nghe để vận dụng.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................




                                                         








                                                         TIẾNG VIỆT
                                                                         ÔN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Phân biệt đúng các từ loại đã học và đặt câu.
- Nói và viết được câu có hình ảnh nhân hóa.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: viết văn, thư… trình bày đúng chính tả, rõ ràng sạch đẹp.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, cố gắng luyện tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:


  
2. Giáo viên cho học sinh làm đề và chữa bài
                                           ĐỀ ÔN MÔN TIẾNG VIỆT

1. Trắc nghiệm
Câu 1. Từ nào dưới đây là danh từ?
A. Trong trẻo	B. Quét dọn  	C. Xinh đẹp		           D. Bánh mì
Câu 2. Dòng nào dưới đây chỉ bao gồm danh từ chỉ sự vật?
A. Đi, chạy, nhảy.	  B. Đã, sẽ, đang.	C. Sách, báo, nhà.      	D. Rất, quá, lắm.
Câu 3. Tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái trong câu dưới đây?
Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm.
A. Hoa		B. Sầu riêng	           C. Trổ		          D. Cuối năm
Câu 4. Từ nào dưới đây là động từ chỉ trạng thái?
A. Ăn cơm		B. Đi học		C. Lo lắng		D. Uống nước
Câu 5. Tính từ là gì? 
A. Là từ chỉ đặc điểm của sự vật, hoạt động, trạng thái, …
B. Là những từ chỉ sự vật: con người, sự vật, sự việc, hiện tượng, khái niệm. 
C. Là những từ chỉ hành động của con người, sự vật.
D. Là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của con người.
Câu 6. Dòng nào dưới đây chỉ bao gồm tính từ chỉ đặc điểm của sự vật?
A. Đỏ rực, tròn xoe.			B. Màu mỡ, đi học.
C. Xanh đỏ, yêu thích.			D. Bánh mì, sữa bột.
Câu 7. Động từ là gì?
A. Là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. 
B. Là những từ chỉ hành vi của con người.
C. Là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của con người, sự vật.
D. Là những từ chỉ sự vật.
Câu 8. Câu chủ đề của đoạn văn là gì?
A. Là câu quan trọng nhất trong đoạn văn.		
B. Là câu đứng đầu đoạn văn.
C. Là câu đứng cuối đoạn văn.  
D. Là câu mang ý chung, ý khái quát của toàn đoạn văn.
Câu 9. Câu chủ đề có vai trò gì trong đoạn văn?
A. Làm nổi bật ý chính.					B. Dẫn đến ý chính.
C. Là ý chính trong đoạn văn.				D. Giải thích cho ý chính.
Câu 10. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào?
A. Ai? (hoặc Con gì? , Cái gì?).			B. Thế nào?
C. Là gì?							D. Như nào?
2. Tự luận
Câu 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong câu sau?
                  Bầu trời trong xanh và cao vút.
Câu 2. Viết 1 động từ chỉ trạng thái và đặt câu với từ đó.
…………………………………………………………………………………………
Câu 3. Viết 1 tính từ chỉ đặc điểm của sự vật và đặt câu với từ đó.
…………………………………………………………………………………………
Câu 4. Viết bài văn tả một con vật mà em yêu thich

	3. Vận dụng trải nghiệm
 - Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
                                                     


           LỊCH SỬ


     
Bài 11: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1




I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- Xác định được vị trí địa lí của địa phương em và hai vùng đã học trên bản đồ hoặc lược đồ Việt Nam.
- Hệ thống hóa được nội dung lịch sử và địa lý đã học của học kì I về địa phương em và hai vùng của Việt Nam.
- Sưu tầm tư liệu, giới thiệu được về địa phương em và một di tích lịch sử đã học.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động tìm kiếm tư liệu, hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất các ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận, trình bày kết quả và phản hồi tích cực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong sử dụng, thực hành các hoạt động về Lịch sử, Địa lí.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu cho HS về di tích Cổ Loa qua video để khởi động bài học. 
 
? Thành Cổ Loa gồm mấy vòng thành khép kín?
? Am thờ công chúa nào?
? Lễ hội Cổ loa được diễn vào ngày nào?

- GV nhận xét, tuyên dương, giới thiệu bài mới.
	- HS xem video và trả lời một số câu hỏi
- HS xem video.
- Thành Cổ Loa gồm 3 vòng thành khép kín.
- Am thờ công chúa Mị Châu.
- Lễ hội Cổ loa được diễn vào ngày 6 tháng giêng Âm lịch hàng năm.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Xác định được vị trí địa lí của địa phương em và hai vùng đã học trên bản đồ hoặc lược đồ Việt Nam.
+ Hệ thống hóa được nội dung lịch sử và địa lý đã học của học kì I về địa phương em và hai vùng của Việt Nam.
+ Sưu tầm tư liệu, giới thiệu được về địa phương em và một di tích lịch sử đã học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Giới thiệu về địa phương em 
* Giới thiệu một số nét tiêu biểu về địa phương em
- GV yêu cầu HS mang các sản phẩm tranh mà đã phân công ở tiết học trước 
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 6 và trả lời các câu hỏi gợi ý:
+ Tên của địa phương em là gì?
+ Địa phương em tiếp giáp với những tỉnh, thành phố nào?
+ Thiên nhiên của địa phương em có đặc điểm gì nổi bật?
+ Địa phương em có những hoạt động kinh tế chủ yếu nào?
+ Giới thiệu nét văn hóa đặc sắc ở địa phương em?
+ Kể về một danh nhân tiêu biểu của địa phương em?
- GV mời HS nhóm lên chia sẻ những điều về địa phương mình.
- GV mời các nhóm nhận xét và đưa ra các câu hỏi vấn đáp thêm cho nhóm bạn.
- GV yêu cầu HS bình chọn nhóm có thuyết trình về địa phương mình hay nhất và ấn tượng nhất
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Nêu một điều em thích hoặc điều băn khoăn về môi trường ở địa phương mình.  Tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng môi trường đó.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi.
- GV mời HS cùng chia sẻ ý kiến của mình.
- GV mời HS nhận xét cặp nhóm bạn.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	


- HS mang các sản phẩm nhóm mình đã chuẩn bị.
- HS tham gia thảo luận nhóm 6 và trả lời các câu hỏi gợi ý.
+ Tên của địa phương em là......
+ Địa phương em tiếp giáp với những tỉnh, thành phố ........
+ Thiên nhiên của địa phương em có đặc điểm nổi bật đó là:......
+ Địa phương em có các hoạt động kinh tế chủ yếu sau:.......
+ Những nét văn hóa đặc sắc ở địa phương em:.......
+ Danh nhân tiêu biểu của địa phương em đó là:.......
- Các nhóm lên chia sẻ về địa phương mình.
- HS nhận xét và vấn đáp nhóm bạn.

- HS bình chọn nhóm có thuyết trình về địa phương mình hay nhất và ấn tượng nhất.
- HS lắng nghe.




- HS thảo luận nhóm đôi.
- HS cùng chia sẻ ý kiến của mình.
- HS nhận xét cặp nhóm bạn.
- HS lắng nghe.

	Hoạt động 2: Lựa chọn thông tin cho phù hợp với hai vùng và ghi kết quả vào vở.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện 2 nhiệm vụ sau:
[image: ]
+ Hoàn thành phiếu lựa chọn vào vở.

- GV mời các nhóm đại diện lên chia sẻ.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận trả lời các câu hỏi.







 A. -  4, 5, 6, 9, 10,11, 12.
 B. – 1, 2, 3, 7, 8  
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ.
- HS nhận xét nhóm bạn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 3: Đặc điểm dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa của 2 vùng đã học 
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV cho HS làm bài theo cặp đôi vào phiếu.
[image: ]
- GV mời đại diện cặp lên chia sẻ kết quả.








- GV mời HS nhận xét nhóm bạn, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt bài.
	


- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài theo cặp đôi.






- Đại diện cặp lên chia sẻ kết quả.
[image: ]-  HS nhận xét nhóm bạn, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 4: Xây dựng bảng dự kiến 
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 
* Xây dựng bảng dự kiến những việc làm của em để góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử - văn hóa ở địa phương em (theo gợi ý dưới đây):
+ Tên danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử - văn hóa
+ Những việc làm cụ thể để gìn giữ và phát huy giá trị của danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử - văn hóa.
+ ý nghĩa của những việc làm đó
- GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình.




- GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
	
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS thảo luận nhóm 4.












- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả.
	Tên danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử - văn hóa.
	Những việc làm cụ thể để gìn giữ và phát huy giá trị
	Ý nghĩa của việc làm đó

	
	
	


- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS về chia sẻ về các di tích lịch sử cho người thân nghe.
+ HS hãy kể về các di tích lịch sử của địa phương mình cho người thân nghe
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.

	- HS thực hiện về nhà kể cho người thân nghe.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................













  ĐẠO ĐỨC
THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KỲ 1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù 
- Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học trong học kì I.
- Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong thực tế cuộc sống.
2. Năng lực chung
- Năng lực: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề, phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi đạo đức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Yêu mến, kính trọng, biết ơn người lao động.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát bài “Bài ca xây dựng” – Nhạc Trần Hữu Pháp để khởi động bài học. 
https://youtu.be/MkaeNQOqnbA

- GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát : Bài hát nói về điều gì?
- GV hỏi thêm: Em có yêu quý các chú công nhân nghề xây dựng?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điệu bài hát.

- HS chia sẻ nội dung bài hát.

- HS trả lời theo suy nghĩ và ước mơ của mình.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: Nêu được đóng góp của một số người lao động ở xung quanh.
- Cách tiến hành:

	Hoạt Động 1: Tìm hiểu truyện: “Liều mình bảo vệ tài sản của người khác” (12’).- GV chiếu trên màn hình video câu chuyện với link: https://www.youtube.com/watch?v=Tw4fvZRtWdo
- Yêu cầu lớp tạo nhóm 2, thảo luận trả lời các câu hỏi về nội dung truyện trên màn hình: 
+ Video câu chuyện nói về nhân vật nào? Người đó nhặt được thứ gì khi đang làm việc?
+ Người đó đã gặp nguy hiểm gì?
+ Kết quả câu chuyện ra sao?
+ Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra điều gì?
- Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả.


* GV nhận xét, kết luận về việc bảo vệ, tôn trọng tài sản của người khác, nhặt được của rơi, trả người đánh mất...
Hoạt động 2: Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn trong nhóm tìm những biểu hiện của yêu lao động và lười lao động rồi ghi vào phiếu học tập theo hai cột.
- GV chụp bài làm của một số HS, chiếu trên màn hình.
- GV cùng lớp nhận xét, bổ sung.
HĐ3: Bài tập 2: Xử lý tình huống
Hãy thảo luận và đóng vai theo các tình huống sau:
a. Sáng nay, cả lớp đi lao động trồng cây xung quanh trường. Hồng rủ Nhàn cùng đi. Trời lạnh, Nhàn không muốn chui ra khỏi chăn ấm nên nhờ Hồng xin phép hộ với lý do bị ốm.
Theo em, Hồng nên làm gì trong tình huống đó?
b. Chiều nay, Lương đang nhổ cỏ ngoài vườn thì Toàn sang rủ đi đá bóng. Thấy Lương ngần ngại, Toàn bảo: “Để đấy, mai nhổ cũng được có sao đâu!”
Theo em, Lương sẽ ứng xử như thế nào?

- GV yêu cầu HS thảo luận.
- GV mời đại diện nhóm báo cáo kết quả
- GV mời HS nhận xét nhóm bạn
- GV nhận xét, kết luận: Lao động giúp con người phát triển lành mạnh và đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mỗi người đều phải biết yêu lao động và tham gia lao động phù hợp với khả năng của mình. Lười lao động là đáng chê trách.
	

- HS theo dõi video. 


- HS tạo nhóm, bầu nhóm trưởng. Các nhóm thảo luận, trình bày trong nhóm, thống nhất đáp án.



- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.






- Học sinh suy nghĩ, làm việc cá nhân vào phiếu học tập.
- HS quan sát, nhận xét.

- HS làm việc nhóm 4.
- Tình huống 1: Hồng nên khuyên bạn không được lười biếng, càng không thể nói dối thầy cô, khuyên bạn cùng đi lao động với mình.
- Tình huống 2: Lương nên làm xong công việc của mình rồi mới cùng bạn đi chơi bóng vì việc hôm nay chớ để ngày mai.
- HS thảo luận.
- HS trình bày.
- HS nhận xét.
- Lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Tổ chức cho HS thi tìm các câu ca dao tục ngữ nói ca ngợi tình yêu lao động, ý thức bảo vệ tài sản người khác, bảo vệ của công.
- GV nhận xét, tuyên dương những HS xuất sắc nhất. 
- Dặn HS về xem lại bài, chuẩn bị bài 5 (tiết 2).
- Dặn dò về nhà.

	- HS tham gia chơi. 


- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


















	3. HĐ Vận dụng trải nghiệm
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- GV gợi ý cho HS vận dụng nêu ý kiến về việc thi đua của mình với mọi người
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp, nhận xét sửa để câu văn hay và đúng




- HS chia sẻ.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................





Thứ Năm ngày 11 tháng 1 năm 2024
TOÁN
ÔN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Ôn tập củng cố kiến thức về số có nhiều chữ số: đọc, viết số; xếp thứ tự, so sánh số; cộng, trừ các số có nhiều chữ số. 
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:



[bookmark: _heading=h.30j0zll]2. Giáo viên cho học sinh làm đề và chữa bài
                                                      ĐỀ ÔN MÔN TOÁN
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1.  Số “Ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn hai trăm linh tám” viết là:
A. 3 605 208;		B. 360 208;		C. 3 650 208;	D. 3 605 280.
Câu 2.  Giá trị của chữ số 7 trong số 372 580 là:
A. 7000;		B. 70 000;			C. 700 000;			D. 70.
Câu 3. Số lẻ bé nhất có sáu chữ số khác nhau là:
A. 123 456;		B. 100 000;			C. 100 001;		     D. 102 345.
Câu 4. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, năm đó thuộc thế kỷ nào ? A. Thế kỷ XIV;	  	B. Thế kỷ XV;	     

C. Thế kỷ XVI;		D. Thế kỷ XIII
Câu 5. Con vật cân nặng nhất là:
	A. Con voi 5 tấn;
	B. Con trâu 3 tạ;
	C. Ngựa 120 kg;
	D. Gấu 80kg.


Câu 6. Giá trị của biểu thức 1426  a – 32 076 : b với a = 8 và b = 6 là:
A. 6602;		B. 11408;			C. 6062;		D. 5346.
Câu 7. 
	[image: ]
	Hình vẽ bên có:
A. 5 góc vuông, 6 góc nhọn, 1 góc tù;
B. 4 góc vuông, 7 góc nhọn, 1 góc tù;
C. 4 góc vuông, 6 góc nhọn, 2 góc tù;
D. 5 góc vuông, 6 góc nhọn, 2 góc tù.


Câu 8. Tổng của hai số là 20, hiệu hai số là 2. Hai số đó là:
B. 11 và 9      B.12 và 8    C. 14 và 6     D. 13 và 7

Câu 9.  Giá trị của biểu thức: (a + 5) x 7  với a = 12 là: 
    A. 24            B. 17            C. 19           D. 119

Câu 10.     650 cm2 = ……….dm2 ……….cm2
B. 6 và 50    B. 65 và 0      C. 50 và 6    D. 50 và 6

Câu 11. (0,5 điểm) Số 3 105 407 làm tròn đến hàng trăm là:
A. 3 105 400                  B. 3 105 407             C. 3 105 4100          D. 3 105 300

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính
745 907 + 53 247		603 896 – 238 327		3 452 x 7		67 095 : 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
7 kg 12g = ...............g	     43000 cm2 = ............dm2         8m2 50 dm2 = ………….dm2
15 km 9m = .............m	       thế kỷ = ................năm   580 tạ = …….. yến …….kg

Câu 3. Hai thùng chứa 450 lít dầu. Nếu lấy 25 lít dầu ở thùng thứ nhất đổ vào thùng thứ hai thì số dầu chứa trong hai thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 4. Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa, ... 
- Nhận xét, tuyên dương.

	- 4 HS xung phong tham gia chơi. 

- HS lắng nghe để vận dụng.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................













 











TIẾNG VIỆT
       ÔN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Phân biệt đúng các từ loại đã học và đặt câu.
- Nói và viết được câu có hình ảnh nhân hóa.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: viết văn, thư… trình bày đúng chính tả, rõ ràng sạch đẹp.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, cố gắng luyện tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:


  
2. Giáo viên cho học sinh làm đề và chữa bài
                                               ĐỀ ÔN MÔN TIẾNG VIỆT

1. Trắc nghiệm
Câu 1. Những từ “thầy giáo, cô giáo, học sinh” là danh từ chỉ gì?
A. Danh từ chỉ vật.						B. Danh từ chỉ người.
C. Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên.			D. Danh từ chỉ thời gian.
Câu 2. Tìm danh từ trong câu sau?
Chích bông năng nhặt sâu, bắt mối phá mùa màng và cây cối.
A. Chích bông, năng, sâu, mối, mùa màng	
B. Chích bông, sâu, mối, mùa màng, cây cối.
C. Sâu, bắt, mối, mùa màng, cây cối.	       	 
D. Năng, nhặt, sâu, mối, mùa màng.
Câu 3. Những từ “yêu, giận, bực, cáu” là động từ chỉ gì?
A. Động từ chỉ hành động.		          B. Động từ chỉ trạng thái tiếp thụ.
C. Động từ chỉ trạng thái cảm xúc.		D. Động từ chỉ trạng thái tồn tại.
Câu 4. Bộ phận in đậm trong câu sau được dùng để làm gì?
Con thỏ trắng này có vẻ bạo lắm.
A. Cho biết sự vật được giới thiệu, nhận xét trong câu là con thỏ.
B. Cho biết sự vật được nêu hoạt động trong câu là con thỏ trắng.
C. Cho biết sự vật được miêu tả đặc điểm, trạng thái trong câu là con thỏ trắng.
D. Bổ sung ý nghĩa cho câu.
Câu 5. Từ in đậm dưới đây bổ sung ý nghĩa cho động từ nào?
Những tính toán của Ca-tơ-rin thật sự hoàn hảo, đã góp phần đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng rồi quay trở lại Trái Đất an toàn.
A. Hoàn hảo.		B. Góp phần		C. Đưa.			D. Lên.
Câu 6. Dòng nào dưới đây là đúng?
A. Động từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật.
B. “Vui, buồn” là các động từ chỉ hoạt động.
C. “Tưới cây” là động từ chỉ trạng thái.
D. “Nằm ngủ” là động từ chỉ trạng thái của con người.
Câu 7. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các tính từ?
A. Đen bóng, đỏ rực, tim tím.		B. Cuộc sống, bình yên, hối hả.
C. Rộng rãi, sáng sủa, kỉ niệm.		D. Bánh ngọt, ngọt ngào, mặn mà.
Câu 8. Đâu là các tính từ chỉ trạng thái của sự vật?
A. Lặng im.		B. Cao to.			C. Bình thản.		D. Gào thét.
Câu 9. Đoạn văn sau nói về điều gì?
	Đất nước ta mỗi miền đều có những vẻ đẹp riêng. Đây là ngọn núi đá sừng sững, bốn mùa lộng gió. Buổi sớm, núi lấp lánh ánh vàng của màu nắng, màu mây. Buổi chiều, núi sẫm lại như ánh khói lam chiều tỏa lên từ các mái bếp. Kia là dòng sông chan hòa ánh nắng. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, những gợn sóng lăn tăn lại sáng loá lên, tưởng chừng như có trăm nghìn viên ngọc trai được dát xuống mặt sông. Lẩn khuất đâu đây những mái nhà cao thấp nằm nép mình bên những rặng dừa xanh mát, với những trái xoài đung đưa trên vòm lá và những trái cam mọng nước thấp thoáng trong vườn…
A. Cảnh đẹp ở đất nước ta.
B. Mùa xuân ở đất nước ta.
C. Cảnh khu rừng với nhiều loại cây độc đáo.
D. Cảnh biển với ánh nắng chan hòa, làn gió mát mẻ.
2. Tự luận
Câu 1: Đặt một câu có tính từ  
……………………………………………………………………………………….
Câu 2. Đặt một câu có danh từ chung
……………………………………………………………………………………….
Câu 3. Đặt một câu có danh từ riêng
……………………………………………………………………………………….
Câu 4. Viết danh từ thích hợp vào câu sau: ……………. đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, trở nên xanh tươi hơn, ai nấy cũng đều thích thú và vui mừng.
Câu 5. Em hãy xếp các danh từ sau vào nhóm thích hợp: mưa, cái kéo, con gà, phụ huynh, sớm mai, chiến sĩ, con vịt, khuya, cái búa, nắng

	Chỉ người
	Chỉ vật
	Chỉ con vật
	Chỉ hiện tượng tự nhiên
	Chỉ thời gian

	
	
	
	
	


Câu 6. Em hãy đặt một câu có sử dụng động từ:
a. Chỉ hoạt động: ………………………………………………………………………
b. Chỉ trạng thái:……………………………………………………………………….
Câu 7.  Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong các câu sau:
a. Huệ hát rất hay.
b. Tuần trước, Minh đã về quê thăm ông bà ngoại.
c. Nghe nói bạn Quang lớp 4A sắp theo gia đình định cư ở Mỹ.
d. Sau trận mưa lớn hôm qua, ngôi nhà như được gội rửa.
Câu 8. Dựa vào những cụm từ dưới đây, em hãy viết tiếp để hoàn thành câu:
a. Cô gà mái...................................................................................................................
b. Sang năm con.............................................................................................................
C. Tết đến xuân về, mọi người......................................................................................
Câu 9. Em hãy viết một đoạn văn tưởng tượng. Gạch chân dưới câu chủ đề của đoạn văn.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Viết về cuộc sống những người xung quanh.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa, ... 
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.

	- Một số HS tham gia thi nói trước lớp.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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CÔNG NGHỆ
THỰC HÀNH TRỒNG CÂY

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
     - Củng cố khắc sâu kiến thức đã học trong chương trình học kì I : nêu được tên gọi, lợi ích cách trồng và chăm sóc cây, hoa....
     - Qua các phần ôn tập học sinh có kỹ năng tổng hợp kiến thức.
- Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc chia sẻ được lợi ích của hoa và cây cảnh trồng ở trường hoặc gia đình.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tìm hiểu lợi ích của hoa và cây cảnh ở gia đình, trường học, địa phương đối với đời sống, biết cách chăm sóc hoa, cây cảnh.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được ý tưởng dùng hoa, cây cảnh  để trang trí trong phòng học hoặc ở nhà….
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm để đề xuất các vấn đề của bài học.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ: tích cực với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu thích hoa và cây cảnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
2. Học sinh: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.


     
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC




	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu video một số loài hoa một số cây cảnh đẹp đã thực hiện trồng và chăm sóc được để khởi động bài học. 
+ GV Cùng trao đổi với HS về vẻ đẹp của hoa, cây cảnh đã xem trong video: Em nhận xét xem.

+ GV hỏi thêm: Em có thích hoa và cây cảnh không? Em đã góp phần chăm sóc nó như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Cả lớp theo dõi video.


- HS chia sẻ những suy nghĩ của mình qua xem video hoa và cây cảnh đẹp.
- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Ôn tập toàn bộ các kiến thức trong chủ đề “ Công nghệ và đời sống”
+ củng cố về cách trồng, chăm sóc cây và hoa.
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Trang trí cảnh quan. (Làm việc chung cả lớp)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc chung cả lớp, cùng quan sát tranh và trả lời bằng thẻ.
+ Em hãy quan sát tranh dưới đây và cho biết hoa, cây cảnh được dùng để làm gì? [image: Quà 8-3: Gợi ý những món quà ý nghĩa nhất]   [image: Quà tặng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 các thầy cô rất thích]


- GV giới thiệu từng tranh, mời học sinh đưa thẻ.
- GV cho học sinh giới thiệu thêm về lợi ích của hoa, cây cảnh.
- GV nhận xét chung, tuyên dương và chốt: Hoa và cây cảnh được dùng để trang trí , quà tặng, chúc mừng, tăng thêm thu nhập phát triển kinh tế
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm việc chung cả lớp: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Hoa, cây cảnh được dùng để trang trí ở trường học, nhà ở,công viên, hội trường các cuộc hội họp... .
+ Hoa, cây cảnh được dùng để xuất khẩu phát triển kinh tế.
+ Hoa, cây cảnh được dùng để làm quà tặng, chúc mừng chia sẻ động viên khi vui, buồn
- HS đưa thẻ tương ứng với tranh.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn. (sinh hoạt nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và chia sẻ về :
+ Kể tên và nêu đặc điểm của một số loại cây, hoa nở vào mùa xuân hoặc mùa hè hoặc mùa thu hoặc mùa đông mà em biết.
 + Em yêu thích loài hoa, cây cảnh nào nhất? Vì sao? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về loài hoa, cây cảnh đó.
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.
	

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và chia sẻ:
+ HS kể tên cây, hoa theo mùa mình biết.
+ Nêu đặc điểm của các loại cây, hoa 
+ kể tên và nêu cây, hoa mình thích, nói về đặc điểm của nó, nêu vì sao?

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	Hoạt động 3: Chia sẻ cùng bạn. (sinh hoạt nhóm 2)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau thảo luận và chia sẻ về :
+ Kể tên một số loại cây trồng hoa, cây cảnh mà em biết. 

+ Mô tả cách sử dụng một số dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu.

+ Miêu tả cây mình trồng và chăm sóc.






- GV mời các nhóm thực hành trồng cây
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.
	

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau thảo luận và chia sẻ



+ HS kể tên loại dụng cụ trồng cây, hoa và mô tả cách dùng các dụng cụ đó.
+ Hãy mô tả một số cách trồng cây, tưới nước cho hoa, cây cảnh trong chậu của mình. Cách bón phân cho hoa, cây cảnh trong chậu. Cách cắt tỉa, vệ sinh cho hoa, cây cảnh trong chậu, vệ sinh cho một loại hoa, cây cảnh trong chậu của mình.
- Nhóm thực hành trồng cây
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực công nghệ và năng lực thẩm mĩ.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chia sẻ về tự gieo trồng chậu hoa ở nhà và chăm sóc, giải thích lợi ích của những loại hoa, cây cảnh với mọi người trong gia đình.
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.

	- Học sinh tham gia chia sẻ về những loài hoa, cây cảnh được trồng ở nhà, giải thích lợi ích của những loại hoa, cây cảnh đó với người thân.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

	
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................






                                             HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP CÁC TỪ LOẠI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài “xây nhà trên trời” và tìm từ hoặc thay thế từ theo yêu cầu
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc
-GV gọi 1 hs đọc toàn bài
-GV chốt vị trí các đoạn: 3 đoạn
+ Đoạn 1 : từ đầu........ treo cổ.
+ Đoạn 2: tiếp ..... gỗ đến.
+ Đoạn 3 : còn lại
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó: A-bu-na-vác…
- Luyện đọc câu dài: Thợ trên đó đang thiếu gỗ làm mái nhà//nên rung chuông xu
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.
- GV nhận xét các nhóm.
	

-HS đọc
-HS theo dõi đánh dấu



- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu dài.

- HS luyện đọc theo nhóm 4
-HS lắng nghe

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 7,8,9 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 7,8,9,10 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho HS làm bài trong vòng 10 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- GV Gọi 1 HS lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
oái oăm như thế.
7. Trong câu chuyện, sự thông minh, tài trí A-bu-na-vác biểu hiện ở điều nào?
A. Đổ lỗi cho quân lính không hoàn thành nhiệm vụ mình giao.
B. Đổ lỗi cho quân lính không chịu mang gỗ đến.
C. Nghĩ ra một kế khiến nhà vua phải tự thừa nhận yêu cầu vô lí của mình.
D. Làm cho nhà vua phải thừa nhận sự mưu trí của mình.
8. Theo em câu chuyện này có ngụ ý gì?
A. Không nên đòi hỏi những điều vô lí.
B. Thông minh, mưu trí có thể chuyển bại thành thắng.
C. Sự sáng tạo của con người là vô tận.
Ý kiến khác của em.............................
9. Trong câu chuyện dân gian Việt Nam, có câu chuyện nào viết về trí thông minh của con người?
10. Tìm trong bài:
a, Các từ có nghĩa trái ngược nhau:
............................................................
b, Những từ có nghĩa giống nhau:
............................................................
c, Những từ chỉ màu sắc: 
.............................................................
d, Những từ chỉ phẩm chất:
.............................................................
-  GV giáo dục chỉ cần có sự thông minh và mưu trí thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. 
11. Từ nào có thể thay thế cho mỗi từ in đậm:
- Gọi học sinh đọc bài 
- Gv cho học sinh làm theo cặp- gọi 1 hs nêu yêu cầu. cho 1 HS khác đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.




12. Tưởng tượng A-bu-na-vác không thả con diều lên trời mà mang về cung tặng lại nhà vua. Em hãy viết một đoạn kết khác cho câu chuyện nhà trên trời.
- Gọi học sinh đọc bài 
- GV cho học sinh làm cá nhân
 - Gọi 1 hs nêu yêu cầu. cho 2-3 HS khác đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
-  GV giáo dục chỉ cần có sự thông minh và mưu trí thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.
	
-1 Hs lên chia sẻ.
-Hs trình bày









7. Khoanh vào D







9. HS suy nghĩ trả lời
Cậu bé thông minh, Bác nông dân và con quỷ, Trí khôn của ta đây….

10. HS tìm 
a. thiếu – đủ, lên – xuống

b. to – mạnh

c. xanh – đỏ 

d. thông minh – tài trí
-HS lắng nghe 

11. HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi 
(1) Dùng / sử dụng
(2) Tạo thành/ làm 
(3) Treo/ nối
(4) To / lên
(5) Thả / cho
(6) Nói / bảo
(7) Hoàn thành / làm 
(8) Rung/ kêu 




-HS trình bày bài làm của mình trước lớp.
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2. Luy ? n t ? p:   -   M ? c tiêu:    -   Đ ? t tính và th ? c hi ? n đư ? c các phép tính c ? ng tr ?  nhân chia.   -   so sánh và tính toán đư ? c hình nào có di ? n tích l ? n nh ? t.   -   Gi ? i đư ? c các bài toán có l ? i văn.  

